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Phỏng vấn ngày 11 tháng 1 năm 2009 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
Người phỏng vấn: Đào Thế Đức
[….Cuộc phỏng vấn này diễn ra trong 2 buổi nên có hai file riêng biệt. Đây là bản đánh máy buổi phỏng vấn vào sáng ngày 11 tháng 1 năm 2009]
Giả dụ như bác có một tài liệu để cho các cháu được, quyển sách mà.
Vâng,  cái đấy thì càng tốt. Hoặc là bác có tài liệu gì, giấy tờ công tác từ ngày xưa thì chúng cháu chụp lại chứ chúng cháu không xin mang về đâu. Chẳng hạn như chứng minh thư trong thời kháng chiến này, hay những công văn gì đó mà bác còn lưu được thì cháu xin chụp lại.
Cái đó phải để một cái dịp khác lục lại đã.
Vâng bác lục lại thì cháu xin chụp lại
Biết các cháu yêu cầu vậy thì bác sưu tầm hộ cho, còn cái nào, biết thế thôi.
Cháu chỉ xin cái copy thôi mà, chúng cháu xem lại thôi.
Cóp cái đấy thì giữ luôn chứ có gì đâu.
Bọn cháu không có giữ bản gốc mà phải là bản copy. Chỉ chụp lại, hoặc là đi phôtô lại vậy thôi, chứ trong dự án là không có lưu bản gốc.
Không giữ bảo quản phải có chỗ hả, chứ bảo quản nhiều lắm.
Cháu phải đưa, cháu chụp vào máy rồi cháu để vào trong máy tính chứ còn không có chỗ nào để lưu tài liệu, đâm ra là đưa một tờ giấy ra là rất khó lưu.
À đúng rồi.
Bây giờ cháu muốn hỏi bác là cái thời Cách mạng tháng Tám thì bác đang ở đâu?
Cách mạng tháng Tám là học ở Thuận Hóa đấy nhá. Học Thuận Hóa cái năm cuối cùng là năm… năm thứ tư ban Thành Chung. Lúc bấy giờ thì cái cấp hai thì cũng bốn năm đấy. Học đấy là học Thuận Hóa đấy. Học đến cái năm đấy thì là đang học vào cái tháng ba năm 45 là gặp đảo chính Pháp. Lúc bấy giờ ban đầu ấy là bác ở trọ. Bác ở trong nhà ông anh chứ, nhưng sau vì ông anh cũng đau yếu, thành ra ông anh mới gửi bác lên cái phô ri ê Nguyễn Trường Tộ. Ắc cơi, chỗ Ắc cơi trước mặt cái dòng Phơ ren gơ rít gờ ren đấy nó có cái phô ri ê Nguyễn Trường Tộ. Cái tên là Nguyễn Trường Tộ, thì một số cha cố mới chủ trì, các cha rồi đem chủ trì, họ mới tiếp nhận học sinh nghèo ở đấy, coi như một cái phô ri ê Nguyễn Trường Tộ, ký túc xá mà do các cha cố người ta chủ trì, cha cố cái dòng Chúa cứu thế đấy. Bác còn nhớ thế là cha Mân Đức. Mân Đức người Ca na đa. Ông đó là ở cái dòng Chúa cứu thế. Trước mặt đấy thì cũng xây dựng cái Ắc cơi chuyên làm việc xã hội ấy mà, giúp cho học sinh nghèo ở các tỉnh về thì ở đấy. Ở đấy là bác không nhớ ở đấy có phải nộp tiền không, nhưng cũng nhờ ông anh ông ấy gửi vào đấy. Cũng là, cũng phải quen thân thì là ông ấy mới có thể là ông ấy gửi được. Thế ở đấy là vào đúng cái dịp mùng 9 tháng 3 năm 45 thì đảo chính ở đấy. Rồi sau khi cái năm ấy thì cái trường bác học ở Thuận Hóa, rồi sau học tiếp một thời gian ngắn thôi thì là một số bạn của bác ấy, họ ở gần như Quảng Nam, Quảng Ngãi thì là họ đi bộ về. Họ về làng quê họ, họ bỏ học. Nhưng bác thì ở lại, vì lúc bấy giờ thì ở Nha Trang này cũng bắt đầu khó khăn rồi thì bác ở lại học tiếp. Học tiếp thì thi, thi Thành chung cái năm đấy. Thi Thành chung cái năm đấy là thi bằng tiếng Việt Nam mình đấy, năm đấy. Thì tháng ba thì Nhật đảo chính mà. Học kỳ tiếp tục, thì xong đấy thì là các trường tổ chức học lại, học tiếng Việt rồi thi Thành chung năm đấy thì đậu Thành chung năm đấy. Đậu Thành chung xong thì cũng vào cái dịp là Cách mạng tháng Tám. Thế thì là, cái thời kỳ mà từ tháng 3, tháng 3 năm 45 ấy, cho đến Cách mạng tháng Tám thì bác có dịp, có điều kiện được tiếp xúc với lại Việt Minh ở trường Thuận Hóa. Cái tổ Việt Minh của Thuận Hóa thì là bác còn nhớ lúc bấy giờ là bác Phiệt, bác Duẫn này.
Phiệt là Tôn Quang Phiệt à?
Tôn Quang Phiệt đấy. Ông hiệu trưởng Tôn Quang Phiệt đấy, với thầy Trần Hữu Duẫn là coi như là...
Ông Duẫn nào ạ?
Trần Hữu Duẫn là thủ quỹ của trường, cũng thầy dạy nhưng thủ quỹ. Bác, cái ông nhà ta cũng dạy ở đấy.
Trần Hữu hay là Cao Hữu?
Trần Hữu Duẫn.
Trần Hữu Duẫn.
Người Quảng Nam, với lại hai cái anh thư ký của trường Thuận Hóa là anh Khảng với anh Tiệp thì hình thành ra một cái tổ Việt Minh ở trường Thuận Hóa. Một số học sinh như bác đấy, thì cũng được, bác có điều kiện gặp họ thì họ cũng kết nạp vào đấy. Thì cũng họp Việt Minh, cũng thấy bác Phiệt đến, bác Duẫn đến với học sinh, bình đẳng lắm, thày trò trong tổ Việt Minh mà. Đấy thì cũng...
Học sinh của Thuận Hóa mà tham gia Việt Minh có đông không?
Bác, mỗi mình bác với một số người nữa, ít thôi. Lúc bấy giờ cũng không có dịp gặp, chứ nhiều anh em trong lớp nhưng mà lúc ấy có dịp có thể lúc bấy giờ thì bác ở lại, ở lại thì nhà ông anh cũng ở gần trường, thành ra bác cũng hay qua đấy thì là gặp dịp là gặp tiếp cận với họ thì tham gia.
Người nào là trực tiếp lôi kéo bác vào Việt Minh?
Anh Bùi Đình Khảng.
Bùi Đình Khảng.
Bùi Đình Khảng là thư ký của Thuận Hóa. Bùi Đình Khảng, thư ký cho ông Phiệt sau này anh ấy làm thư ký cho ông Phiệt. Sau này Bùi Đình Khảng làm thư ký cho ông Phiệt, khi ông Phiệt làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời của Thừa Thiên đó thì anh Khảng làm thư ký. Thì tham gia ở đấy cho đến cái ngày tổng khởi nghĩa. Tổng khởi nghĩa thì lúc bấy giờ là tham gia những cái ngày 23 tháng 10, à 23 tháng 8 ấy, cái ngày mít tinh ở sân vận động thì trước, sau đấy thì tham gia cái ngày mà hạ cờ, hạ cái cờ của phong kiến ở cái cổng trường đấy. Sau khi Cách mạng thành công rồi thì bác là cũng chỗ quen biết, cho nên là thầy Phiệt ấy mới bố trí cho bác làm thư ký cho thầy Phiệt.
Lúc đó ông Phiệt ông làm gì ạ?
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời. Tôn Quang Phiệt, lúc bấy giờ là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời. Lúc bấy giờ là toàn Thừa Thiên Huế đây, mà trụ sở đóng tại Tòa Khâm. Lúc bấy giờ thì cái Ủy ban của Thừa Thiên Huế nó đóng ở tại Tòa Khâm, khi đấy là bác đương nhiên là vì chỗ quen biết, là con cháu trong nhà ông anh, thế thì bác Phiệt biết thì bác ấy mới gọi bác vào làm thư ký cho bác ấy. Và kiêm vệ sĩ nữa, đi đâu cũng có một cái súng lục, đi kèm với ông ấy hay lắm.
Cái hồi đấy có súng lục là oai lắm?
Súng lục hồi tôi có chứ, làm vệ sĩ cho bác Phiệt.
Nhưng mà súng đấy bác có phải tập bắn từ trước không?
Không, có biết bao giờ đâu. Lần đầu tiên đấy chứ. Có lôi ra bắn đâu mà. Bỏ vô đó, cái súng mà bỏ sáu viên vào nó tròn đấy, chứ còn chưa, thực tế ra thì cũng chưa bắn ai bao giờ. Nhưng mà vì đương nhiên người ta cần cách mạng giao súng cho bảo vệ, bảo vệ chủ tịch tỉnh đấy mà. Đi đâu thì cũng đi với bác ấy, bác đi đâu thì cũng đi kèm theo bác ấy cả, cho nên cũng dự được nhiều cái sinh hoạt, nhiều cái sinh hoạt cũng quan trọng lắm mà đi với tư cách là người bảo vệ bác ấy, bao giờ cũng là ngồi bên cạnh. Do cái sau này thì vì là bác có tham gia một số hoạt động, sau này hiện nay là được công nhận là cán bộ tiền khởi nghĩa. Đấy, hoạt động như thế, cái hơn nữa là trong nhà bác Anh [Đào Duy Anh] có cô Đính, bà Đính ấy, bà ấy là lúc bấy giờ bà làm cách mạng rồi. Thì là bà ấy cũng biết bác rồi sau này thì vì vậy cũng đương nhiên là có hoạt động trước Cách mạng. Thế thì sau khi cách mạng thành công thì tham gia đội Tuyên truyền xung phong, đội mà ông Phước cũng tham gia đấy, đội Tuyên truyền xung phong Trung Bộ đấy, cái đội mà ông Dếnh đứng làm hội trưởng đấy. Tham gia đội đấy, tham gia đi công tác cái đội đấy cho đến tháng ba năm 46 thì đi Lào. Lúc bấy giờ có cái đợt ở trong Nam này ấy thì Pháp nó trở lại, ở bên Lào cũng có một số Pháp nó tìm nó đi, thì hình thành một cái mặt trận Lào. Mặt trận Lào ở trên đấy có một cái liên quân Lào - Việt, một tổ chức lúc bấy giờ liên quân Lào - Việt thì do người Lào chỉ huy nhưng mà ta nòng cốt, cán bộ ta lên đó là nòng cốt. Thế thì bác lên Lào. Lên Lào cho đến tháng 6 năm 46 thì về lại, lúc bấy giờ thì là sau khi Hiệp định sơ bộ đấy mà. Mùng 6 tháng 3 đấy thì ta tiếp, ta đồng ý cho Pháp nó đi vào Việt Nam qua đường Lào, nó vào Huế đấy. Thì thôi sau bác về bác không ở Lào nữa, về Huế lại, rồi thì từ đấy đi từ Huế vào Đà Nẵng. Đà Nẵng, tham gia công tác tình báo Đà Nẵng. Về Đà Nẵng thì lại làm công tác tình báo, tham gia cái hoạt động tình báo Đà Nẵng. Ở trong cái lúc bấy giờ gọi là cơ quan tình báo Khu V, tình báo quân sự Khu V. Thế thì bác tham gia ở đấy, tham gia kháng chiến ở Đà Nẵng thì tháng 12 năm 46 thì kháng chiến ở Đà Nẵng, với cái cương vị tình báo viên, thì ở Đà Nẵng. Thì sau khi hoạt động tình báo ở Đà Nẵng rồi, kháng chiến toàn quốc nổ ra một thời gian thì mình cầm cự ở đấy. Rồi Pháp nó chiếm ở đấy thì mình cũng dãn ra ngoài. Bác vào Quảng Ngãi thì theo cơ quan tình báo của Quảng Ngãi, theo cái cơ quan chỉ huy của Quảng Ngãi. Sau khi làm tình báo ở đấy rồi thì đi vào các cái trung đoàn chủ lực lúc bấy giờ bác tham gia mấy trung đoàn này. Bác tham gia trung đoàn đầu tiên là Trung đoàn 93 của địa phương, 93 nhưng mà địa phương của Quảng Nam. Rồi sau tham gia cái Trung đoàn 96 là trung đoàn Tiếp phòng quân, tức là một cái trung đoàn mà trong quân đội Việt Nam ta cùng với Pháp tước vũ khí quân Nhật. Nó gọi là Trung đoàn Tiếp phòng quân.
Tiếp phòng quân à?
Tiếp phòng quân, Trung đoàn Tiếp phòng quân 96. Rồi sau thời gian đấy thì là qua một cái trung đoàn chủ lực của Khu V, 108, từ 108 thì là...
Khi nào thì bác qua 108?
Khoảng tháng…tháng 12 năm 46 lúc kháng chiến toàn quốc… thì vào khoảng qua 47 thì coi như vào 108, cho đến năm 49 vào trung đoàn hai năm, rồi sau vào Trung đoàn 803 trung đoàn chủ lực của Khu V này đấy. Cho đến cái ngày ra Bắc, lúc hòa bình lập lại, ra Bắc tập kết. Ra Bắc tập kết thì theo trung đoàn 93 lại, trong Sư 324, thì ra Bắc tập kết.
Lúc bác tập kết là vẫn đang trong bộ đội?
Bộ đội chứ, đang trong tập kết thì ra Bắc thay đổi một tí, thì về cái Trung đoàn 93 trung đoàn của Sư 324. Lúc bấy giờ ra Bắc thì thành lập mấy sư đoàn mà. Các trung đoàn Khu V khi ra Bắc thì tập trung lại thành mấy sư đoàn.
Trung đoàn 93 nhưng mà sư...?
Trung đoàn 93 của Sư 324.
Sư ba lẻ bốn?
324 chứ. 324.
Ba hai bốn, à.
Sư của Khu V. Lúc bấy giờ Khu V có hai sư đoàn. Một là Sư đoàn 305, còn 324, thì bác ở trung đoàn sư là 324, trong đội hình của Trung đoàn 93.
Bây giờ cháu muốn hỏi rõ bác cái việc là khi mà sau khởi nghĩa bác làm thư ký cho ông Tôn Quang Phiệt đấy, thì là mình làm những việc gì?
Gần như là lúc bấy giờ, làm thư ký nói đúng là cái văn phòng nó cũng sơ khai, chủ yếu bảo vệ. Chủ yếu là bác Phiệt đi đâu thì đi theo bác ấy, có một cái khẩu súng đây. Nhưng mà cũng nhân đấy có một cái chuyện nhớ lại kỷ niệm thế này: Lúc bấy giờ bác Phiệt, cái cơ quan của bác ấy còn đóng lúc bấy giờ ở Tòa Khâm đấy là Ủy ban nhân dân thành phố của Thừa Thiên Huế đóng, rồi sau này mới nhường chỗ đấy cho Ủy ban Trung Bộ, sau này nhường Tòa Khâm đấy cho cái Ủy ban của toàn Trung Bộ đóng ở đấy. Cơ quan bác Phiệt, cơ quan tỉnh lên cái tòa Công sứ ở gần ga đấy, đó là về sau, nhưng mà sau thời gian Tòa Khâm có cái việc như thế này, bác cứ nhớ mãi là mình với tư cách là vệ sĩ, thành ra có một hôm như vậy là bác Phiệt bác mới tiếp khách, làm việc với một số ai đó bác không nhớ tên, thì bác ấy ngồi một cái ghế sa lông phía trước thế này đây, bác ngồi sau, khi nào cũng vậy mà (cười). Thế mới, trong khi bác Phiệt nói chuyện đấy thì bác đem súng ra chùi, đem súng ra chùi (cười). Đem súng ra chùi, mà lúc bấy giờ là vì cái ghế của tòa Khâm sứ là cái ghế to nó dày lắm, dày lắm, dày như cái ghế nệm bây giờ đấy, như ghế đệm ngày nay đấy. Thì ông Phiệt ngồi xuống thì bác ngồi phía sau, bao giờ cũng vậy thì không may nổ một cái súng. Nổ súng thì cái viên đạn đấy nó mới găm vào trong cái gầm, nó găm vào cái phía lưng đấy, bây giờ mình gọi là cái đốp xi ê. Thế nhưng nó dày quá, với lại bác ngồi cũng hơi xa thành ra viên đạn nó cũng không đụng bác [Phiệt], không đụng ông Phiệt đâu, chỉ nghe thấy tiếng nổ thôi, nghe thấy tiếng nổ thôi. Thế mà khi đấy có cái hay thế này mà bác nghĩ là không ai nghi ngờ gì, tuyệt nhiên trong không khí cách mạng lúc bấy giờ không ai nghĩ là có thể có chuyện gì xảy ra cả. Thì bác chỉ bị tước súng có mấy ngày thôi (cười). Bác chỉ bị tước súng, tước khẩu súng đó có mấy ngày thôi.
Xong lại đưa lại?
Đưa lại, thế, bây giờ thì khổ lắm, bây giờ như vậy thì nguy hiểm lắm, người ta nghi ngờ ngay chứ. Nghĩ mãi tại sao một cái việc như thế mà không ai đặt vấn đề gì, như vậy không biết là ông ấy có nghe hay không, không biết là có nổ như thế.
Nổ ngay sau lưng người ta.
Ờ, bác nhớ khẩu súng lục là cái cỡ đạn đó là 765, 765, nhỏ, 765.
Mà nổ ngay sau lưng là nổ to lắm đấy chứ.
Như thế mà sau thì cuối cùng bác nhớ chỉ có nhẹ nhàng là bác chỉ tước súng có mấy ngày, sau lại trao trả lại, vẫn đi công tác bình thường. Không nghi ngờ gì, không có một cái nghi thức gì. Bây giờ nghĩ lại mãi, hay thật đấy, lúc bấy giờ...
Bây giờ thế là nó phải kiểm tra lại lý lịch đấy.
Ồ, nhiều chuyện chứ, nhiều chuyện chứ. Đấy, có kỷ niệm như thế. Thế sau đấy rồi, lúc bấy giờ thế là cái đội Tuyên truyền xung phong của ông Dếnh đấy mới được phép, cái chuyện đấy thì là đã có tài liệu rồi. Ông, lúc bấy giờ là ông Nguyễn Chí Thanh là đại diện Trung ương ở Trung Bộ, ông mới chủ trương là lập một cái đội Tuyên truyền xung phong, thì ông giao cho chú Dếnh, giao cho ông Dếnh nhà ta đấy đứng ra thì lúc bấy giờ tuổi thì tuổi trẻ mà làm cái anh bảo vệ cho ông lãnh đạo thì nó cũng không quen, buồn cho nên, cho nên bác mới xin đi theo ông Dếnh sang cái đội Tuyên truyền xung phong.
Hồi đó là thời gian nào bác nhờ?
Tức là khoảng tháng tám, à khoảng tháng bảy của năm 45. Cách mạng tháng Tám thành công rồi đấy, thì là khoảng tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 45.
À tức là bác làm thư ký trong vòng có một tháng thôi?
Một tháng thôi, ít thôi, sau khi có đội rồi thì bác qua ngay.
Bác xin như thế là xin ông Dếnh hay là xin ông Phiệt?
Xin ông Phiệt chứ, ông Phiệt cho đi. Bác Phiệt bác cho đi, bác cho đi.
Lúc đó bác làm thư ký thì bác có nhận công văn giấy tờ gì không?
Không, không, chỉ là người vệ sĩ, hoàn toàn là vệ sĩ, vệ sĩ đi cạnh, làm vệ sĩ là chính. Chứ còn thư ký là ông Khảng, Bùi Đình Khảng đấy, là vốn thư ký trường Thuận Hóa, ông Khảng đấy bây giờ ông còn mất thế nào, lâu nay bác không gặp được. Bùi Đình Khảng, người Nghệ An. Không biết còn sống hay không, hỏi thăm mãi mà không ai biết. Nếu bây giờ đồng chí thì anh thư ký trường, lúc trường có hai anh thư ký là cũng người Nghệ An cả. Anh Khảng và anh Tiệp, đấy, bác còn nhớ tên thế. Cái anh Khảng sau này là khi mà ông Phiệt đi ra thì ông Khảng là chủ nhiệm thư ký, chính thức của ông Phiệt, còn bác thì lúc bấy giờ là vệ sĩ, những cái ngày đầu ấy thôi, sau đấy thì bác xin vào đội Tuyên truyền xung phong, thì thôi cũng chẳng gặp ông Khảng bao giờ nữa.
Bác thấy rằng là sau khi mình cướp chính quyền rồi thì mình có nhận được lệnh từ Trung ương vào ngay không? Trong cái thời gian mà bác làm thư ký cho ông Phiệt đấy thì những cái chỉ thị...?
Không biết khi đấy, không biết khi ấy thì cái việc đài báo bác không biết, còn giấy tờ thì bác không thấy.
Không có giấy tờ?
Lúc bấy giờ Cách mạng thành công đấy thì toàn bộ Ủy ban cách mạng lâm thời Thừa Thiên đấy là ở Tòa Khâm. Thậm chí lúc bấy giờ Tòa Khâm thì là ở tầng dưới thôi, cũng chỉ là ở cái tầng trệt, còn trên gác của họ đấy thì sau này bác có điều kiện rỗi bác mới lên, thì trên đấy là các cái phòng nó đều khóa kín cả.
Giữ nguyên?
Không nguyên, tức, không anh nghĩ rằng có một cái chỗ ở trên đấy, ban đêm thì các cụ ngủ trên ghế này, thì trong cái Tòa Khâm thì ở dưới nhiều buồng không lắm, các cụ ngủ. Cụ Tôn Quang Phiệt, rồi cụ Hồ Tùng Mậu, rồi ông Lê Trưởng, nhiều vị đều là ở dưới này, ăn uống rồi ngủ đấy thôi, chứ không ăn uống trên gác, cái trên gác là sau khi Nhật mà nó đến mà nó, mà nó, nó đuổi người Pháp đi thì trên đó là rất, một dãy phòng nhiều lắm, sang trọng lắm, mà không ai, không ai nghĩ lên đấy làm gì, lúc cách mạng thành công.
Tức là mình ở dưới tầng hầm hết?
Không, tầng hầm đâu, trên tầng trệt chứ. Nghĩa là chỉ giản đơn lắm, ăn uống rồi là ngủ nghê trên bàn ghế cả, thì không ai nghĩ là vì trên nó sang trọng lắm. Phòng ngủ của Tòa Khâm sứ là nó sang trọng lắm, mà cũng không ai nghĩ là lên đó làm gì, bận công việc lên đó làm gì. Sau này bác có tò mò bác lên thì bác thấy trên đấy sang trọng lắm. Khi mà Nhật nó đuổi bọn, những người Tòa Khâm đi rồi thì nó khóa trái phòng lại cả, nó niêm phong hết lại, nhưng xong không có ai lên, xong không ai nghĩ đến chuyện lên đó làm gì nữa.
Nhưng bọn Nhật nó không dùng cái tòa nhà đấy à?
Không, nó đi rồi. Mình đóng thì nó đi rồi, lúc bấy giờ là mình Cách mạng thành công thì nó không đóng ở đó nữa, nó ở dưới đồn trại kia. Mình giao đến, nó không giao cho mình, mình giao đến, Ủy ban lâm thời cách mạng Thừa Thiên cũng đóng ở đấy, đóng ở đấy.
Mà mình không hề biết tầng trên nó có cái gì?
Không lên làm gì, các cụ ta như các cụ cách mạng ta thì ăn uống, ăn xong thì ngủ trên ghế thôi.
Ăn uống có người nấu cho hay tự nấu?
Có. Lúc bấy giờ thì có cái hay là toàn bộ bộ máy Tòa Khâm đấy là vẫn còn nguyên vẹn. Hàng ngày ấy thì, các cái bữa ăn của họ cũng lạ lắm, nghĩa là họ cũng dọn ra đầy đủ nghi thức như là phục vụ cho những người Pháp trước đây. Họ cũng ăn mặc đồ trắng, rồi khăn trắng, khoàng choàng đầu bếp mà, nhưng chỉ có thức ăn là rất giản đơn, vì nấu theo kiểu cách mạng mà. Bàn ghế sang trọng mà trên là rau muống này, cà này vân vân thế thôi. Họ vẫn giữ cái mức phục vụ.
Có dao dĩa gì không?
À dao không. Họ cũng ăn mặc đồ trắng, rồi khăn đen vắt trên vai nọ kia, trông cũng lạ lắm, mà các cụ ta thì ăn giản đơn, mình ăn theo kiểu Cách mạng mới thành công mà thì có gì đâu, một cái hình ảnh vậy, hàng ngày họ vẫn cứ như cái máy vậy, đến giờ ăn thì dọn bàn, trải khăn trắng ra, thức ăn thì chỉ rau muống, cà thôi à, nhưng mà các quan chức ta xuống ăn rồi, ăn rồi thì người ta cũng dọn dẹp nhưng mà chỉ ăn xong rồi tối thì cứ ngủ trên ghế vậy, không ai nghĩ lên gác mà ngủ, không ai nghĩ chuyện lên gác ngủ.
Chắc tại trước đây không ai lên trên gác bao giờ?
Không ai lên. Không ai lên bao giờ, sau này bác có lên thử, bác tò mò vì lúc này rỗi mà, thì nó chỉ cách, cái Tòa Khâm này tầng trệt, nó chỉ một tầng mà nó làm cao thôi. Trên đấy thì sang trọng lắm, đồ đạc của gia đình Khâm sứ nó còn nguyên, nó còn nguyên hết cả, nó niêm phong lại, không mở làm gì, giường nệm là trắng muốt ra cả, nó ở thế đấy. Thì sau đấy nhường cái Tòa Khâm đấy cho Ủy ban Trung Bộ, lúc bấy giờ là ông, ông Trần Hữu Dực về làm Chủ tịch Ủy ban lâm thời của Trung Bộ, về Tòa Khâm, thì cơ quan từ Huế lên Tòa Công sứ ở gần ga. Lúc ấy Tòa Công sứ ở gần ga, ông Dực lên đấy.
Ông Dực lúc đó làm gì nhờ?
Ông Dực là Chủ tịch Ủy ban nhân dân của Trung Bộ.
Của Trung Bộ à?
Trần Hữu Dực là Trung Bộ, còn ông Phiệt thì là tỉnh mà, thì nhường cái nhà ấy cho Trung Bộ, cơ quan của Thừa Thiên Huế thì lên chỗ gần ga đấy. Lúc bấy giờ nó có Tòa Công sứ ở đấy, Công sứ của Pháp ở đây đấy, khi ông Phiệt lên đấy thì bác thôi, lên đấy thì coi như bác thôi cái đoạn đấy.
Bác có thấy là cái Ủy ban lâm thời đấy họ có máy điện tín không?
Lúc bấy giờ thì cũng không thấy đâu.
Chẳng hạn có một anh nào đấy chuyên phục vụ cái chuyện đánh Morsơ hay là đánh máy điện tín không?
À, một kỷ niệm này đấy. Cái hôm mà ngày 23 tháng Tám ấy, là cái buổi mà tổ chức cái lễ mà cán bộ Trung ương vào đây ấy, thế thì ông Trần Huy Liệu này, Cù Huy Cận này, từ Trung ương vào để tổ chức nhận ấn tín của Bảo Đại, thì lúc bấy giờ bác ở văn phòng mà, thế thì là có đưa, bác có cùng đi với cái bộ phận, bộ phận phóng thanh đấy. Bác cùng đi với cái bộ phận mà phụ trách, bây giờ mình gọi là bộ phận điện đài đấy, phóng thanh đấy để chuẩn bị cho cái lễ, chuẩn bị cái lễ mà tuyên bố hạ cờ, hôm đấy bác nhớ là hôm hạ cờ, Bảo Đại ra là tuyên bố thoái vị và làm một cái nghi thức, nghi thức là hạ cái cờ của, của bên Nam triều xuống, thì lúc bấy giờ bác đứng ở đấy, bác đứng bên cạnh các vị ấy. Rồi sau khi mà cái lễ xong rồi ấy, thì là các vị xuống thì bác còn đứng ở đấy, đứng cho đến khi mà đồng bào đi qua hết thì bác mới xuống. Đấy, thì nhớ cái lễ, cái lễ hôm đấy là hạ cái cờ xuống và có bên Ủy ban Trung Bộ qua, rồi Ủy ban Thừa Thiên Huế qua rồi Bảo Đại ra tuyên bố thoái vị, hạ cờ, thì cái lễ đấy bác có dự đó. Vì dự là đi với bộ phận văn phòng, phụ trách cái điện đài đó. Phụ trách cái việc lắp micrô, rồi cho các vị nói, không có cái bộ phận đấy thì máy móc thì nó vào đâu đó, có thiết bị cả, có cái là xong.
Tức là mình chuẩn bị từ trước rồi ạ?
À, chuẩn bị từ trước, phải chuẩn bị chứ. Lúc bấy giờ tất nhiên về cái phương tiện phóng thanh này là có, thì lúc giờ mình có cái bộ phận vào lắp loa cho nói. Cái thời kỳ mà ở Tòa Khâm đấy bác nhớ có cái việc này mà giờ bác mỗi lần cứ nhắc nói với ông Long nhiều này. Lúc bấy giờ là cái thành nội coi như không ai quản lý, Bảo Đại thoái vị rồi. Thế thì là hàng ngày ấy, có một cái số, ở trong này có một số người họ vào trong cái thành nội ấy người ta mới lục những tài sản.
Ồ, mà không ai giữ?
Thì bác thấy có, bây giờ bác cứ tiếc mãi, nghĩa là cái tủ sách Bảo Đại ấy rất đẹp, sách vở là bao bì gấm hết, bọc gấm, mà trong đấy bác còn nhớ là có một quyển của ông Đào ông ấy xuất bản về Truyện Kiều, cái quyển ấy bây giờ có còn không, một quyển hình ảnh minh họa Truyện Kiều, mà cũng được bao, được có trong thư viện ấy và họ cũng bao bọc bằng loại gấm rất đẹp với một tủ sách rất đẹp, nhưng sau anh em ta vào kiểm kê thì vương vãi cả, mỗi ngày còn mấy người mang mấy quyển sách lại hết. Cái thứ hai là một cái, một cái quân dung súng lục của Bảo Đại.
Súng lục á?
Ờ, đủ loại súng lục, đẹp lắm, súng côn, súng ru lô với là nhiều lắm, mà không ai lấy súng làm gì, họ chỉ cái lặt vặt ấy. Cái khác thì bác không lấy, tại vì bác thấy hai cái mà bác tiếc mãi, một là cái kho sách, tủ sách của Bảo Đại, của, của khẩu súng, nhiều cái súng côn đẹp lắm, cái súng ru lô đẹp lắm.
Thời đó bên quân sự của mình là súng ống chưa có nhiều lắm, không có thu lấy à?
Chưa có nhiều nhưng mà không ai nghĩ, không ai quản lý gì đến súng lục thôi, chỉ để dùng cho chỉ huy. Với nói thực súng để chơi, như là cô lếch xông, cô lếch xông súng, chứ nó không dùng bây giờ đâu, nhưng mà cô lếch xông đủ loại súng. Mà bác thì thích nhất cái khẩu ru lô, đẹp lắm, chạm khắc.
Sau này là mất hết à?
Mất hết, chẳng ai quan tâm, không quan tâm. Không có một cái sự quan tâm gì, cho nên có thể là còn mất nữa, mất nhiều thứ nữa chứ. Mà mình chỉ biết thế thôi, bác chỉ chú ý đến hai cái khoản đấy, một cái sách và một cái súng lục. Súng lục là vì bác là có súng, thích súng, mình dùng súng mà, có nhiều súng mà, thế thôi.
Bác thấy là lúc mà bác đang còn làm với ông Tôn Quang Phiệt đấy mà đi theo các cụ họp đấy thì bác thấy là sau khi mình lập chính quyền rồi thì những cuộc họp đấy bàn về vấn đề gì đầu tiên?Bàn về những vấn đề gì?
Những cái cuộc họp bàn thì là bác lại không được, thì lúc bấy giờ cũng không có ý thức gì nghe chuyện ấy, vì mình cũng còn chưa có ý thức gì cụ thể, thành ra không có quan tâm gì đến cái nội dung làm việc đâu, chỉ có là đi với ông ấy, ông làm việc ấy thì mình ra ngoài, mình đứng ở sau hay mình ra ngoài thôi, không có can dự gì vào cái chuyện đấy. Nhưng bác chỉ nhớ có một cái cuộc là mà bác nhớ mãi cái hôm đó có cái tuần lễ vàng ở Huế. Tuần lễ vàng phát động tuần lễ vàng ở Huế, làm ở sân vận động Huế đấy, sân vận động bây giờ ở bên đầu cầu Tràng Tiền đấy, thì hôm đấy bác nhớ, nhớ, bác nhớ là vì hôm đấy phát động thì Nam Phương hoàng hậu cũng ra đấy, bà ấy có ra đấy. Bà ra bà ngồi một bên này thì bác ngồi bên này thì đi theo ông Phiệt thì bao giờ cũng ngồi sau ông ấy một hàng, thì thấy, thấy bà ấy ngồi bên này.
Bảo Đại có ra cùng không?
Bảo Đại không ra, chỉ Nam Phương hoàng hậu, bà ngồi bên này, phát động cái phong trào vàng ở Huế. Sau này bác cứ khen mãi bà ấy đẹp, vì cũng là mình học sinh mình thấy bà ấy đẹp lắm, hồi bà ấy đẹp lắm, bác nhớ cái chuyện đấy.
Ngồi cạnh ông Tôn Quang Phiệt?
Ngồi trên một hàng, hàng đầu mà, coi như người khai mạc mà. Còn sau này những cái việc của ông Phiệt đấy thì, vì bác cũng tranh thủ bác ra ngoài, vì bác là bảo vệ mà, vệ sĩ không có liên quan gì đến nội dung, không hiểu họ bàn thế nào, không nghe bàn bạc gì.
Không thấy nói vấn đề gì đến về quân sự hay là bình dân học vụ hay là gì à?
Có mấy cái sự kiện mà bác nhớ không phải là không ai nhớ. Có một hôm có một cái việc một anh công nhân của Việt Nam bị Pháp nó đuổi, rồi sau anh ta cũng biểu thị bằng cách là anh phản đối anh ta cũng chặt một ngón tay, thì cũng thành một buổi biểu thị quần chúng cũng đâu là thật, thì cũng nhớ cái chuyện đấy, mà rồi sau này bác hỏi mãi không ai nhớ anh ấy tên gì mà vì sao anh đấy lại chặt ngón tay ấy. Thì đó là việc thứ nhất bác có chú ý đến. Việc thứ hai là lúc bấy giờ có cái nhóm Pháp mà nó nhảy dù Thiền Sĩ đấy, thì có cái bà bị bắt ở đấy, thì có một cái nhóm Pháp nhảy dù xuống Thiền Sĩ.
Xuống đâu ạ?
Thiền Sĩ.
Thiền Sĩ à?
Thiền Sĩ là một cái địa danh ở phía bắc Huế, ở gần An Hòa đấy, trên núi An Hòa.
Nhảy dù xuống?
Nhảy dù xuống đấy, sau này nghe nói là nhảy dù xuống để cứu Phạm Quỳnh, chắc không phải, lúc bấy giờ nghe nói thế, thì có, có chuyện một bà bị bắt.
Nhưng mà cái số Pháp mà nhảy dù đấy có đông không?
Không, ít thôi, vì nó xuống nó làm gì chứ không phải nó đi, sau này nó đi xuống để mà tìm để giải cứu cho Phạm Quỳnh, Phạm Quỳnh bị ta bắt rồi, bị ta giữ rồi, nhưng chắc không phải. Giữ đâu nhưng mà lúc bấy giờ nghe nói bị địch nó bắt cũng quan tâm lắm, mình mới chỉ là học sinh ra, rồi được thầy tín nhiệm rồi giao cho khẩu súng bảo vệ là chính thôi (cười), chứ không có, không can dự gì vào những việc cụ thể. Ngay cả cái cơ quan điện đài thì không thấy ở trong có, không, sau này mình mới sử dụng cái hệ thống điện của hòa chung mà, mình vẫn sử dụng cái hệ thống điện hòa chung thôi, tức là vẫn còn, tức là những cái, những cái giao dịch gì về đấy giữa trung ương địa phương đều qua hệ thống bưu điện chung, vẫn còn hệ thống còn nguyên cả.
Cái hệ thống bưu điện của thời Tây ấy, nhân viên vẫn còn à? 
À vẫn còn để lại, vẫn còn, thì bưu điện nó còn hết mà. Sở dĩ còn là ở điểm này, còn bác nhờ vì lúc bấy giờ thì thỉnh thoảng thì có cái, có điện thoại liên hệ với bưu điện, thì có một cái cô, phát thanh viên ở đấy, nói tiếng hay lắm, bác thỉnh thoảng cũng gọi nói chuyện, tiếng Huế dễ thương lắm (cười).
Đâm ra là biết là...
Biết là vẫn còn chứ, đây vẫn còn, vì tự nhiên thế nào mà giao dịch mà lại tự nhiên nghe thấy cô ấy nói tiếng hay quá thì cứ thỉnh thoảng lại gọi ra nói chuyện, cũng chưa gặp lần nào, nhưng cũng cứ vương vấn một người phụ nữ đẹp, nói chuyện hay lắm. Lúc đấy có, nói chung là toàn bộ hệ thống còn cả cháu ạ, còn nguyên vẹn chứ, không có, nói chung là cái hệ thống mà liên lạc chắc là vẫn bảo đảm đấy chứ, thì Trung ương phải có những cái chỉ thị vào địa phương.
Đấy thì cháu muốn hỏi là các chỉ thị,hoặc là  thông báotừ Trung ương, từ Hà Nội vào đấy thì có có không?
Cái đấy thì bác không biết gì, bác không biết gì hết. Sau này chỉ nghe mấy cái chuyện là như là đưa bác Đào ra Hà Nội này, cái đó thì chắc cũng phải có chứ, có cái chỉ đạo hoặc là công văn giấy tờ hoặc là bằng điện thoại, còn cái điện mà riêng thì bác không rõ, nhưng ngay chỗ Huế cũng không thấy, ngay cái cơ quan của Ủy ban Thừa Thiên cũng không thấy có buồng điện đài ở đấy, không thấy riêng cái gì, dùng toàn bộ cái hệ điện đài công khai của nhà nước cũ cả, chứ không có cái, chắc là có mật mã của mình riêng ở dưới cơ quan nào đấy, bác không biết, chứ theo bác thấy thì bác không biết, bác cũng rất bận không biết những cái tổ chức riêng này đâu.
Trong ủy ban của ông Phiệt thì có người đánh máy rồi...?
Ở phòng nó có chứ, cũng có, nói chung là...
Có con dấu riêng không?
Có hết chứ, tất cả là phải có những cái làm công là phải có dấu hết chứ. Ban đầu thì gọi là Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời, có cả đấy, có hết đấy.
Tức là mình làm ngay con dấu mới?
Con dấu mới chứ. Vì lúc bấy giờ ông chỉ đạo ngay cho các huyện mà, cũng phải có.
À đưa giấy tờ xuống huyện là cũng đánh máy rồi?
Có đánh máy hết chứ. Bác còn nhớ cả cái, cái bà con gái ông Phạm Quỳnh đến xin giấy tờ thông hành mà đi mà, khi mà bị bắt thì bà đấy bà có vào bà ấy xin giấy tờ, bác còn nhớ bà không biết là, bà ấy còn mặc cái áo dài đen, quấn khăn tang đen mà dài xuống đến sát đất đây này.
Lúc đó ông Phạm Quỳnh chết rồi à?
Mất rồi, chắc là mất rồi cho nên bà ấy mặc áo tang đấy.
Bà ấy là chị hay là em của ông Phạm Quỳnh?
Dâu của ông Phạm Quỳnh.
À dâu ông Phạm Quỳnh.
Dâu Phạm Quỳnh, nghe nói dâu, vào xin giấy tờ, giấy thông hành.
Để đi đâu ạ?
Không rõ, nhưng có bà đấy, bà có đến Tòa Khâm. Lúc bấy giờ thì tuy không làm giấy tờ nhưng mà có ở, ở quanh quẩn đấy, cho nên là biết, thấy bà ấy đến.
Tức là mình có sử dụng giấy tờ, dấu má giống như các cơ quan cũ?
Có chứ, lúc bấy giờ thì, lúc bấy giờ là phải có tất cả cái sự chỉ đạo đấy chứ. Cũng đường hoàng lắm, chứ không phải cũng xem ai là nói miệng đâu, cũng giấy tờ hết chứ.
Hồi đó các bác làm thế có lương không?
Không, không lương bổng gì đâu, được ăn cơm, hàng ngày ăn cơm thôi (cười). Chủ yếu là ăn cơm tập thể thôi. Từ đồng chí chủ tịch tỉnh cho đến nhân viên thì đến bữa thì ngồi vào ăn thế thôi. Ăn thì bàn thì trải khăn trắng muốt, ăn thì rau muống chấm cà thôi, vậy thôi (cười), bên cạnh vẫn có người bếp đứng phục vụ vậy.
Có chia ra làm tiêu chuẩn không, bếp to bếp nhỏ không?
Không, không, hồi đó đến giờ ăn là ngồi chung hết, không có phân biệt gì.
Ông chủ tịch với ông lính gác là ăn như nhau? 
Ông ấy ngồi chung nhau, như nhau hết cả, một thời gian dài đấy, sau này thì không rõ, nhưng một thời gian dài.
Tức là cho đến lúc bác rời khỏi đi sang thanh niên?
À rời khỏi đi sang đội Tuyên truyền xung phong ấy thì cũng như vậy thôi, như vậy tức là cái không khí nó hay lắm, không khí hay lắm, dưới đấy cũng có nhiều đồng chí cũng không, không, cụ Hồ Tùng Mậu, sau này cụ ấy bị tàu bay Pháp nó bắn chết ở Vinh, cụ ấy lúc bấy giờ cũng là, cụ ấy là một nhà lão thành cách mạng đấy, cơm trưa lúc ấy thường chưa nghe cụ ấy trách cứ gì, nhưng mà cụ cũng về đấy, cũng cụ đau yếu, cụ về đấy cũng có khi, nói chung là từ các cái đồng chí...
Hồi đó ủy ban tỉnh có những ông nào bác nhờ? Ông Tôn Quang Phiệt này.
Bác nhớ chỉ có, chỉ có bác Phiệt thôi với có một cái ông...
Hồ Tùng Mậu cũng ở đấy à?
Có cả ông Hồ Tùng Mậu cũng ở đấy với lại sau này có...
Ông Lê Trưởng?
Ông Lê Trưởng có đấy.
Còn ai nữa nhờ?
À sau này có gặp ông Phan Tử Lăng thì là cũng ủy viên quân sự của bên Trung Bộ. Phan Tử Lăng, rồi ông, ông Trần Đình Tri, Trần Đình Tri, thanh niên, ở bên Thanh niên đấy, thì cũng gặp mấy vị đấy thôi nhưng mà lúc ấy là vì bác không quan tâm đến cái đấy, không quan tâm đến cái chuyện theo dõi chuyện đấy làm gì thành ra cũng biết vậy thôi chứ còn gặp bữa ăn ở đấy, gặp các cụ lên xuống ra vào thôi chứ còn không có, có...
À tức là lúc mình làm là làm các phòng khác nhau, chỉ có ăn chung?
Ăn chung thôi, chứ còn có bộ phận cả chứ. Chỉ có thế thôi chứ còn là chỉ có, tổ chức phòng ban cả chứ.
Hồi đó mình đã phân ra chẳng hạn ông này lo về kinh tế, ông kia lo về quân sự chưa? Hay là cứ làm chung cả?
Chắc là khi đó thì bác cũng rời đó sớm thôi mà, đến khoảng tháng tám năm 45 đấy thì cũng đã coi như xong rồi, thành ra cũng không biết nhiều nữa, thời kỳ đầu, thời kỳ đầu thì sau đấy cũng không có còn ở đấy nữa, đến tháng 10 là không, không ở, tháng 10 năm 45 là không còn ở đấy nữa rồi.
Tức là bác chán làm việc ở đó à?
Bác chán thì đi thanh niên xung phong.
À, bên kia là được đi nhiều hơn à?
Đi nhiều hơn, thích hơn. Với lại nó cũng khớp với bác là có hướng đạo sinh, thành ra cái tuyên truyền gần như thế nên cũng thích như vậy đấy. Hướng đạo sinh, hướng đạo sướng lắm, tráng sinh, tráng sinh lúc bấy giờ là tráng sinh hướng đạo Việt Nam. Tuấn Hùng tráng sinh cả đấy, bốn ông là sói con đấy, sói con (cười).
Bác thì chắc là cấp cao hơn rồi?
Không, tuổi cao hơn thôi, tuổi lớn thôi.
Nhưng vẫn là sói à?
Không, bác là thiếu sinh rồi, còn Tuấn Hùng là sói, Lu bờ tô, ở hồ Bê đanh, Tuấn Hùng, Tuấn Hùng sói con, bây giờ nhắc còn nhớ cả đấy.
Cái việc khẩu súng mày không nói cho nó biết?
Không, có nói rồi, nói rồi. May thế (cười)
Bây giờ nó nghi là khủng bố đấy chứ?
Ố, bây giờ thì nguy hiểm lắm, bây giờ thì nó nghi ngay.

Chắc bây giờ nó phải tra lý lịch ba đời xem là ông này ông có...

Hay thế, nghĩ cũng hay thế (cười).

Nhưng mà hồi ấy ông Phiệt ông ấy không có ý kiến gì à?
Không có ý kiến gì, thì đó đấy, thì bác bị tước súng có mấy ngày thôi mà. Thì lúc súng và vải vóc thì lấy mấy cái cũng được. Súng ở trong phòng ông Phiệt thì đủ thứ súng ấy, muốn lấy khẩu gì cũng được, mà mang thì hình thức vậy thôi, không có nghĩ gì, cho mình tùy ý.
À súng cứ để góc phòng đấy?
Góc phòng đó thôi. Cả đống súng trong văn phòng, súng thì lấy...
Súng đấy mình lấy của Pháp à?
À, thu ở các nơi về. Thu ở bên, thu bên trụ sở mật thám Pháp, súng Pháp đầy ở đấy, mình lấy về. Hồi đó súng nhiều, muốn lấy cái nào thì lấy, chỉ có hình thức mà thôi.
À cái đấy mình không có phân về các huyện để vũ trang à?
Không chắc có chứ, nhưng tại vì đấy là ở Huế, nhưng mà một ít khẩu súng lục là chủ yếu, không có súng trường, súng trường không có, súng lục thôi, không có nhiều. Chỉ có cái này mà bác còn nhớ mãi này, cái hôm đấy thì bác mới nghe một cái chuyện là chuẩn bị một cái tổng khởi nghĩa, tức là một cái, các địa phương về để tập trung tại sân vận động Huế, để làm cái lễ ra mắt của Ủy ban cách mạng lâm thời. Thì lúc bấy giờ thì là tôi tham gia Việt Minh từ sớm đấy nhưng mà cũng không hình dung tổ chức như thế nào, chỉ mang máng chắc hôm đấy chắc lực lượng vũ trang sẽ về nhiều lắm, để bảo vệ, bảo vệ cái cuộc mít tinh ấy thì tôi nghĩ lực lượng vũ trang mình từ trên núi về, vì từ trước tới nay thì thấy ở Huế thì dân thấy không thấy ai vũ trang cả, thế tôi nghĩ hôm ấy thế nào cũng có ở các chiến khu hoặc trên núi ấy có bộ đội mình về nhiều lắm, nhưng cuối cùng cũng chẳng có ai. Bảo vệ một cái cuộc như thế thì cũng chỉ có mấy cái súng săn thôi, cũng chả có cái, nói chung là cái lực lượng vũ trang gần như là chả có gì, đi bên cạnh những cái đoàn người từ các huyện về là chỉ có một số cái khẩu súng săn thôi, nhưng bấy giờ cái khí thế chính trị là chính, nó gần như là cái cuộc cướp chính quyền ấy là không có vũ trang gì, mà riêng bác nghĩ thì chắc hôm đấy thì mình sẽ có thể thấy được những đoàn vũ trang lớn ở trên chiến khu về để ra mắt và để bảo vệ cuộc mít tinh đấy, nhưng mà không thấy gì, không thấy một cái, cái lực lượng vũ trang nào. Sau này cái trung đội Thanh niên tiền tuyến đấy thì có hình thành nhưng mà họ cũng không có, lúc bấy giờ ở Huế có cái trung đội này chắc anh biết rồi, một cái số học sinh các trường mà khỏe mạnh cao lớn thì tập trung lại thành một cái trung đội Thanh niên tiền tuyến, cái quyển của ông ấy, cái quyển mà của ngoài có rồi đấy, không thì anh Lâm cho cháu mượn cái quyển đấy, nó là cái tổ thanh niên tiền tuyến thì có tham gia thôi, không thấy có lực lượng vũ trang nào khác.
Cái tổ Thanh niên tiền tuyến là của ai thành lập?
À cái đấy thì, ông Phan Anh, cái chuyện đó thì bác Lâm có quyển dày đầy đủ lắm.
Phan Anh là từ của...
Bộ trưởng Bộ Không bộ đấy. Về cái tổ chức đấy thì chỗ bác Lâm có một quyển sách đầy đủ lắm, sách của những người viết lại rất đầy đủ, đầy đủ lắm thì có thể tham khảo ở đấy. Đến bây giờ đây họ cũng muốn rằng là cũng nên, cũng nên xác định rõ cái vị trí của cái riêng đó đối với chính quyền. Cái đấy cũng là vấn đề lịch sử đấy, thì chỗ bác Lâm có quyển đầy đủ lắm, quyển viết của họ viết đầy đủ cho cái chủ đề đấy.
Ở miền Trung này tham gia cướp chính quyền thì thanh niên Phan Anh là tham gia nhiều.
Đó, đó, trước cách mạng là hình thức vậy thôi. Vậy thì cái tình hình như vậy cháu ạ. Trước khi đó là bác không có ý thức gì, chưa có ý thức gì về cái chuyện hay không, chỉ biết vậy thôi, vì mỗi lần, vì với tư cách vệ sĩ ông Phiệt chỉ biết một cái hoạt động vậy thôi, bên ngoài thôi, chứ mình không quan tâm gì.
Thế tuần lễ vàng mà nãy bác vừa nói thì họ tham gia đóng góp có nhiều không?
Hôm đấy phát động sau này mới thu bao nhiêu nhưng mà hôm đấy là hôm phát động, sau này cũng không, không thấy ai tổng kết bao nhiêu nhưng mà thấy hồi đấy thu cũng nhiều đấy.
Không nhưng mà muốn hỏi là chẳng hạn những dân có máu mặt trong vùng...?
Không có, cái lúc đó không có, vì lúc đó ông về dự khai mạc thôi mà, thì cũng dự khai mạc ông ấy về, rồi sau theo ông Phiệt về, ban tổ chức làm thế nào thì tôi không rõ, thành ra thì là có, có cái chuyện đấy. Còn sau này cũng không cụ thể. Khi ấy nói chung là với tư cách là vệ sĩ ông Phiệt chỉ là, có tính chất chỉ là đi với ông đấy thôi chứ còn không quan tâm gì đến chuyện nội dung, có khi ông làm việc mình đi chơi ở ngoài đấy, lang thang ở ngoài. Thân cận quen biết thì là thầy, thì là thầy tin, thì gọi là, làm vệ sĩ, hồi đó có hiểu biết gì đâu.
Hồi đó có gọi đồng chí không hay vẫn gọi là thầy?
Không, khi đó là bác, gọi bằng bác cả.
Bác xưng cháu à?
À, bác cháu hết, vì khi đó là với bác Phiệt thì với ông anh coi như bạn thân thì bác cũng gọi các ông ấy bằng bác hết.
À chứ không gọi là thầy xưng trò?
Không ai gọi là thầy.
Mà cũng không gọi là đồng chí?
Đồng chí chủ tịch không có.
Tức là bắn một phát duy nhất là bắn vào lưng ông ấy à?
(cười) May mà ông ấy chả sao. Cái ấy không hay nhắc đến nữa, từ bé đến lớn mới bắn một phát đấy thôi.
Từ lúc phát súng cho đến lúc ấy là phát đầu tiên đấy?
Đầu tiên đấy (cười).
Lúc bác chuyển sang cái Tuyên truyền xung phong là chỗ ông Dếnh ấy thì là mình có được học tập gì đó trước khi mình đi không?
Cái đấy thì cũng có tài liệu cũng đầy đủ lắm chứ. Có học chứ, cũng có nhiều lớp huấn luyện. Chú Dếnh, ông Dếnh ông có, vốn ông ấy là nhà chính trị, tù đày ở Côn Đảo, đi Côn Đảo thì trình độ chú ấy cũng, cũng chắc là cũng hiểu sâu lắm về cái cách mạng như vậy cho nên chú là, ông ấy tổ chức huấn luyện. Về cái tổ chức đấy thì cháu phải tham khảo thêm những tài liệu bên ngoài ở chỗ ông Đống ấy, ông ấy có nhiều tài liệu lắm, ông Đống có tài liệu đầy đủ lắm.
Ông Đống chồng bà Sớ á?
Bà Sơ,  giờ ông đang ốm nặng ở đấy, ông có quyển hồi ký, thì có thể là, là. Hoặc là hỏi bà Hoàn đây này, đấy, hỏi bà Hoàn thì rõ lắm đấy. Bà Hoàn bà ấy cũng là một cái người cộng sự với ông Dếnh từ đầu đến cuối đấy, được đấy thì hỏi là vì sao đội đó có, hoạt động thế nào, tổ chức thế nào, rồi hoạt động thế nào có cả. Cái đội đó cũng tiếc là nó giải thể sớm quá, thì khoảng tháng 6 năm 46 thì không còn nữa, chống Pháp thì thôi, tự nhiên không còn ai nữa, phân tán hết ra, thế thì cái tổ chức đấy...
Như bác tham gia thế là bác có nhớ là lúc bác học các lớp huấn luyện đấy thì họ nói về những vấn đề gì là chính?
Chủ yếu ông Dếnh ông ấy nói về cách mạng vô sản, những tài liệu mà ông ấy học hồi ở tù ra đấy mà. Rồi cũng học chương trình Việt Minh, đấy, chương trình Việt Minh, rồi những cái tài liệu chủ yếu nói về những cái, tài liệu của các người tù người ta dạy nhau ở trong nhà tù ra thì họ biên soạn lại thế. Chủ nghĩa cộng sản, rồi là chương trình Việt Minh.
Hồi đó có nhắc gì đến Mác xít hay là Lênin hay gì không?
Cũng có cả chứ, cũng có tóm tắt. Chú Dếnh một chú là cũng am hiểu sâu rộng lắm, thành ra chú cũng...
Có nhắc đến Mao Trạch Đông không?
Không, chưa có, chú ấy không có nói, chưa có, không có nói đến ông Mao đâu, chỉ có ông Mác - Lênin, Mác - Lênin. Có nói Stalin có.
Có nói đến Stalin.
Ừ, chứ còn cũng không nói đến ông Mao.
Sau đó mình chia nhỏ ra thành từng nhóm để đi làm à?
Các đồi đấy, thì tên là đồi, tức là các tiểu đồi, đi các địa phương, bác là một tiểu đồi trưởng thì lấy bác là một tiểu đồi. Ban đi thì đi ở các vùng Thừa Thiên Huế, rồi sau thì mở rộng ra đi các cái tỉnh Trung Bộ, rồi sau đi lên các mặt trận, một số bộ phận đi lên các mặt trận.
Như bản thân bác thì bác trực tiếp đi những vùng nào?
Đi vào vùng Quảng Điền, đi ở Quảng Điền, rồi Phong Điền, rồi sau đó thì đi vào, đi các tỉnh dọc, dọc đường quốc lộ đấy, đi cho đến Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên trở ra, đến chỗ Khánh Hòa thì không vào được. Thanh Hóa.
À có ra cả Thanh Hóa?
Thanh Hóa, Thanh Hóa. Thanh Hóa có một cái hoạt động lớn của nó là nó góp phần vào là đấu tranh chống cái bọn Quốc dân đảng, nó theo quân Tưởng nó vào, bác còn nhớ chiếm hầu hết các cơ quan Thanh Hóa hết. Ở Huế thì Ôn Như Hầu, Thanh Hóa thì nó chiếm hết cả, đội này ra thì có, có góp phần vào cái việc đấy, phá, phá âm mưu đấy, định chiếm Thanh Hóa, Quốc dân đảng cái vùng đấy định chiếm Thanh Hóa.
Cái nhóm của bác là có bao nhiêu người?
Ông Dếnh này, ông Luận này, đấy, mà trong họ ta đấy. Ông Dếnh, ông Luận có nhá, rồi độ khoảng sáu, bảy người thôi. Ông Luận cũng là một nhân vật từ hồi ông ở Thanh Hóa đấy, rồi ông Dếnh chủ tịch, bà Hoan, thế rồi là bác, rồi ông Lộ, hiện nay ở Hà Nội còn mấy người.
Ông Lộ à?
Ông Lộ, Phạm Quốc Lộ, Tuấn đấy. Hỏi cứ đi hỏi bà Hoàn biết rõ, một ông Phụng ở trong Sài Gòn. Phạm Phú Phụng. Cũng còn mấy người đấy, trong cái, mà cái việc ấy thì tốt nhất là các cháu cứ tham khảo ở chỗ bà Hoàn cũng được, bà biết đầy đủ đấy. Hai người đấy là có từ đầu chí cuối.
Tức là cái nhóm ra mà chống Quốc dân đảng thì có bà Hoàn là nữ thôi?
Một cô nữa với một cô, một cô Cúc với cô Thao, có ba người nữ.
Mấy cô đó còn sống không?
Thao thì chết rồi, Thao thì mất sớm rồi, cô Cúc thì còn ở Huế.
À cô Cúc còn ở Huế à?
À cô Cúc, Cúc búp bê, Cúc thì là hỏi ông Ngân ở Huế thì biết. Ông Ngân đấy, ông Ngân cũng là ở trong đó đấy, ông Ngân là biết nhiều lắm.
Ông Ân nào nhờ? 
Ông Hữu Ngân.
Hữu Ân?
Hữu Ngân.
Hữu Ngân à?
Ông Ngân đấy, ông Ngân là trưởng ban liên lạc đấy, hiện nay ông ấy là trưởng ban liên lạc của cái đội đấy. Ông biết rõ lắm đấy. Ở đội đấy thì chuyến đi Thanh Hóa thì hỏi ông Luận bà Hoàn thì biết rõ. Rồi còn cái đội đấy thì hỏi ông Ngân đấy, ông Ngân là trưởng ban liên lạc, trưởng ban liên lạc của cái, cái...
À tức là bác có đi từ Bình Định vào cả các...
Vào các tỉnh Phú Yên.
Mà ra Bắc thì đến Thanh Hóa?
Còn Lào nữa chứ, bên Lào nữa.
À cái đội đấy có lên cả Lào à?
Riêng bác lên Lào thôi, một nhóm lên Lào, bác đi với nhóm lên Lào nữa. Ông Đống có đi Lào đấy, ông Đống cũng đi Lào đấy. Ông Đống này, bác này với một vài người nữa thì đi Lào.
Mỗi một nhóm như thế mỗi lần đi mình lại có quân số khác à hay là...?
Khác nhau, tùy cái yêu cầu, không phải thành cái đơn vị gì nhưng thành cái nhóm.
Không thành đơn vị à?
Thành cái nhóm, có biệt phái mà. Đấy sau thành cái nhóm, thì cái hoạt động quân đội ấy, thì các cháu tham khảo thêm chỗ ông, bà Hoàn, bà biết rõ lắm. Ở ngoài đấy Thanh Hóa thì ông Luận, bà Hoàn, những cái sự kiện lớn ấy.
Thế bác ra Thanh Hóa cái thời kỳ đó là cũng là đầu 46 à?
Đi theo cái đoàn ấy. À, đầu 46 đấy.
Tức là bầu cử xong rồi?
Không, cái đấy là, ra Thanh Hóa là vào cuối 45.
À tức là bầu cử bác đang ở Thanh Hóa?
Ừ, bầu Thanh Hóa. Bầu cử ở Huế chứ, xong rồi về Huế bầu cử, xong rồi lại về Huế bầu cử.
À tức là vụ đánh Quốc dân đảng đấy là trước khi bầu cử Quốc hội?
Trước khi bầu Quốc hội, trước bầu cử chứ, trước bầu cử. Lúc bấy giờ thì, lúc bấy giờ là Quốc dân đảng nó dựa vào quân Tưởng đấy, nó vào nó chiếm một số cái chỗ ở Thanh Hóa, tụi này ra thì cũng bắn, cũng phải giết mấy người đấy chứ, cũng bắn, cũng phải giết, thủ tiêu.
Như cái đội của bác từng đấy người ra thì mình có kết hợp với cơ quan nào ở Thanh Hóa không?
Không hiểu, không biết tại sao ra đấy mà Thanh Hóa họ không làm được. Cho nên là ông Thanh mới đưa đội ra, ông Dếnh trực tiếp ra đấy, ông Dếnh trực tiếp ra thì khi đó cái bà Hoàn cũng ra đấy, ông Luận đấy, rồi bác và một số anh em nữa, sáu bảy người.
Mình có vũ trang không?
Súng lục thôi, có, có súng lục, gần như trừ gian ấy mà, trừ Quốc dân đảng, thì nó trong đấy, mình nhưng mà thành công lắm, xong rồi ra mới dẹp được cái đấy mới về chứ.
Như vậy bác tham gia có mấy trận ngoài đấy?
Như vậy là bác cũng được khoảng chừng tháng, ngày cụ thể là khoảng từ tháng tám thì khoảng tháng chín, tháng mười ra đấy. Ngày bầu cử thì toàn đội có mặt ở Huế, đi vận động cho cái bầu cử ở Huế mấy tháng.
Vận động bầu cử ở Huế à?
Vận động bầu cử ở Huế, ra vận động ở Huế.
Nhưng Quốc dân đảng ở Thanh Hóa thì họ có đóng thành từng nhóm không?
Không, họ chỉ chiếm lĩnh một số nơi chứ họ cũng có lính gác chứ.
Cũng có lính gác?
Dựa vào lính Tưởng chứ, nó dựa vào lính Tưởng, dựa vào quân Tưởng nó vào.
Mình chỉ có mấy người mình đánh làm sao được?
Vậy chứ, vậy cho nên phải dùng cái phương pháp cách mạng, vận động quần chúng rồi đánh lẻ thôi chứ. Đánh lẻ thôi.
À, mình ám sát là chính à?
Cái chuyện đó ông Luận biết, mình có giết một vài cái tên cầm đầu, trong cái thế buộc phải giết đấy thôi. Cầm đầu phản động mà. Cái chuyện đấy nếu các cháu hỏi thêm ông Luật, giờ ở Hà Nội thì còn ông Luận với ông Đức, với Hoàn, chết cả rồi. Đấy những cái sự kiện lớn.
Ông Đức nào nhờ?
Ông Đức hỏi chỗ mình biết, ông người Thanh Hóa, ông Đức ở Hà Nội. Như cái việc ấy mà các cháu muốn ghi rõ lại thì tài liệu có thể có nhiều rồi, nhưng mà rồi có cái hồi ký mà, hồi ký có chỗ bà Hoàn chứ mình không có. Các cậu bây giờ tìm gặp ông Lê Tất Đắc ấy, Thanh Hóa lúc bấy giờ ông Đắc trong bí thư. Ông ấy là chủ tịch tỉnh.
Vâng, nhưng bây giờ ông Lê Tất Đắc ông ấy còn sống ở đâu không nhờ?
Tên thì có nghe, nhưng không biết có còn không.
Bọn cháu cũng nghe nhiều người nói đến nhưng mà bảo còn sống hay không thì không biết. Chứ còn chuyện về ông Lê Tất Đắc...
Về sau thì ông ấy ra Trung ương không còn ở đấy nữa.

Ai ở Thanh Hóa thì ai cũng biết ông Lê Tất Đắc, nhưng mà ông ấy ở đâu thì không còn ai biết nữa.
Vì cái hồi ông ấy làm Chủ tịch ấy, là bác là nhi đồng, hay lên trên cái vườn hoa rồi vô trong Phủ chủ tịch chơi này.
Thế là như vậy là bác ở Thanh Hóa xong là quay về để...
Bầu cử ở Huế.
Lo bầu cử ở Huế.
Ở Huế.
Thế bác kể qua cái việc vận động bầu cử ở Huế như thế nào?
Bác nhớ lại bầu cử ở Huế thì cái này có một cái, lúc bấy giờ thì vận động cho Tôn Quang Phiệt, nhớ trong một cái danh sách đấy, Tôn Quang Phiệt. Thậm chí khi đấy thì ở trong cái quyển hồi ký của đội đấy thì có một cái chuyện có một cái đội ta vận động cho ông ấy ở cái hội trường Quảng Tri ấy, một cái, một cái, lúc giờ là Quảng Tri, nó có hội trường, thì cái buổi ra mắt ứng bộ viên ở đấy thì đội có đứng lên giới thiệu ông ấy. Hình thức lúc bấy giờ là bác nhớ là cũng bình dân lắm, đi vận động bầu cử thì người ta nói cái lý lịch ứng cử viên đấy cho đội, thì đội phân công một số anh em đi xuống các đường phố, bác nhớ là bắc cái bàn đứng lên nói, đứng lên tuyên truyền cho các cái ứng cử viên đấy, có ông Lê Trưởng, ông Lê Trưởng ứng cử viên ở đấy, cũng có giới thiệu.
Nói có micrô không hay là nói không thôi?
Lúc ấy nói miệng là chủ yếu, cũng không micrô đâu, vì đi đến đâu thì mượn cái bàn đứng lên nói, với cung cách của những diễn giả bình dân vậy, vận động. Còn trong cái hội trường Quảng Tri đấy thì có, có một buổi, có thể nói là một cái buổi giới thiệu ứng cử viên ở trong Quảng Tri.
Mình có ảnh của ông Tôn Quang Phiệt giơ ra cho mọi người xem không?
Cũng không có đâu, không có làm như vậy đâu, chỉ có lúc bấy giờ tranh ảnh bác nhớ là chỉ có một cái số tranh ảnh nêu chống đói rồi, rồi viết động viên kháng chiến, chứ còn những cái ứng cử viên thì chưa có ảnh đâu.
Tức là không ai có ảnh cả?
Chưa, chưa có ảnh đâu, chưa có cái tranh ảnh gì cả
Mình làm thế nào để cho người ta nhớ tên ngưòi ta?
À nhớ tên thì người ta tuyên truyền, nói về công, thành tích của ông ấy, thành tích của ông ấy thì nói chủ yếu nói thành tích, người ta giới thiệu lúc bấy giờ vận động cho ông Tôn Quang Phiệt, lúc bấy giờ cũng nói nhiều đội nói nhiều về các cái đồng chí trong mặt trận Việt Minh. Đấy, thì có nói ra một số là đi vận động như vậy. Cũng hình thức, cũng còn sơ khai lắm.
Cháu có nghe nói ở Huế họ có một cái bài vè về tên những cái người...?
Có thể như thế, nhưng mà cái đó lĩnh vực ở bên văn hóa thông tin họ làm đâu, chứ đội là không nói.
Đội là không có cái đấy?
Đội không có, đội chỉ đi nói trực tiếp, đội đi là vận động trực tiếp, giới thiệu từng ứng cử viên. Ngay cả cái buổi, buổi chính thức của đội nói cho ông Phiệt mà, vận động cho ông Phiệt mà, thì cũng nói thế, đội cũng bài vở chi đâu, dưới hướng dẫn chi đâu. Mình đội chỉ biết mấy ứng cử viên rồi đi xuống nói, đi xuống, lúc bấy giờ chỉ quanh quẩn ở thành phố Huế thôi. Kim Long cũng có một cái buổi nói chuyện trên đấy. Kim Long cũng có lên một buổi đấy. Rồi vài cái địa phương lân cận thôi, chứ còn ở Huế thì vận động bầu cử.
Thời đó bên Quốc dân đảng họ có tranh cử ở Huế không?
Không có, ở Huế thì bác nhớ không có Quốc dân đảng, ở Huế thì gần như không có họ tranh cử, không vận động cho ai cả.
Tức là người ứng cử là Việt Minh hoàn toàn?
Việt Minh chủ yếu. Ở Huế không, hình như là cái danh sách đấy không có Quốc dân đảng đâu. Tức là một vài nơi có, nghe nói sau này Quảng Nam có.
Những người nào thuộc tầng lớp trí thức cũ hay là gì mà không tham gia Việt Minh...
Không có đâu, chưa có, lúc bấy giờ chưa có. Ở đâu Hà Nội chứ ở Huế không có, ở Huế gần như là các đồng chí Việt Minh hết. Cái cuộc vận động ấy cũng quy mô lắm, sôi nổi lắm đấy, cũng nhiều đội đi nói ở thành phố Huế là chính, thì cái cuộc ở  đấy thì đội huy động từ Huế trở lại.
Bác có nhớ cái tầng lớp mà bác đi vận động như thế là tầng lớp nào không?
Cái cử tọa mà mời ở Quảng Tri là không biết mời bao nhiêu người mà lúc bấy giờ cũng không nhớ, không chú ý đâu, thì cốt là có chủ tọa để nói thôi mà (cười). Vì bấy giờ hồi trước anh em thì cũng, cũng là có bạo gan lắm, chỗ nào cũng nói, học sinh cả rồi mà, chỗ nào cũng nói, bất cứ chỗ nào cũng có thể, có thể vì ông Dếnh ông là nhà hùng biện, ông Dếnh ông đến nhà người ta là ông ấy hùng biện, cho nên là các anh em trong đội là cũng tiếp thu một cái tác phong vậy, thành cũng, cũng thành ra rất dạn dĩ, chỗ nào nói cũng được, bất cứ chỗ nào có chủ tọa nói thì nói thôi, thậm chí còn đi trên tàu còn bán đấu giá ảnh Bác Hồ kia mà. Cũng nói được, nghĩa là tàu chạy thì lập tức là mấy anh em chỉ hát bài hát gì đấy rồi thì là đánh bài đàn Măng đô lin nào đấy là mọi người chú ý là nói chuyện được rồi, nói về Bác là có thể bán ảnh được rồi. Đấu giá ảnh Bác Hồ.
Cái hồi đó là chỉ có ảnh Bác Hồ thôi?
Ảnh Bác Hồ là chủ yếu thôi. Ảnh tuyên truyền ảnh Bác Hồ cùng một số ảnh khác tuyên truyền cho chống đói, chống giặc dốt, chống thực dân, chứ còn không có cái tranh ảnh gì khác.
Ảnh hồi đó là in gỗ à? In khắc gỗ hay là...?
In khắc gỗ, in trên giấy dó, thô sơ lắm. Giờ không biết có ai giữ được cái ảnh đó không.
Giờ bác còn giữ được cái nào không?
Không có, cũng lâu quá rồi. Khi đó là có một thời kỳ đội là, là cũng không, hình như kinh phí nó cũng thiếu hay sao ấy, cho nên đội mới cho phép là các các đoàn đi thì mang theo một số cái ảnh, gọi là ảnh thôi là một cái bản vẽ chân dung Bác, cái ảnh mà các cháu thấy là mà gầy gò nhất đấy, mà râu lơ thơ đấy, ảnh đấy sau này bác nhớ lại thì nó được vẽ trên giấy dó trên giấy in trên bản gỗ.
Bác có nhớ là ông nào làm khắc gỗ cái đấy không?
Hình như cái, cái...
Cũng ở Huế à?
Ông Đức Nùng gì đấy. Bác sĩ họa sĩ Đức Nùng. Đấy làm bằng bản gỗ, bản gỗ nhiều màu, in vào, thô sơ lắm, chứ không có in ấn gì đâu. Mà khi bác đi thì đồng bào...
Chứ chưa có ảnh chụp đúng không?
Chưa có, chưa có, bác có nhớ là mang ảnh đi, mà cái ảnh như thế là cái bản gỗ, khắc gỗ, in trên giấy dó mà, thô sơ lắm, mang đi lúc bấy giờ một thời gian ngắn thì đội cho phép như thế, đi gọi là nói nôm na là bán đấu giá đấy, ai có nhiều giơ tay lên, ai cao nhất thì được gửi đến (cười). Ngồi trên một cái toa xe lửa đây mà, người ta cũng hâm mộ người ta cũng nghe tiếng Bác. Lúc bấy giờ đặc biệt người ta nói Bác có hai con ngươi. Cái ảnh đấy, ảnh gầy nhất đấy. Ảnh mà gầy gò nhất của Bác từ đầu đấy.
Tại sao lại có hai con ngươi?
Vì trong cái mắt Bác vì khi chụp ảnh mà thì có hai cái điểm trắng, nhìn ra thành hai con ngươi, thì nó đồn như vậy, ở trong cái ảnh đấy, thì hai cái điểm trắng trong mắt đây, do cái ánh sáng hay sao đấy, thì họ nói ảnh Bác Hồ có hai con ngươi. Những cái chuyện bày ra đấy, được một thời gian ngắn sau này thì là tất cả cái đấy, các cháu có thể tham khảo ở trong quyển hồi ký của đội xung phong thì có thể về hỏi bà Hoàn, bà Hoàn có, thì có thể đọc lại mà biết được là cái đội hoạt động thế nào lúc bấy giờ, cái đội cũng tồn tại một thời gian ngắn thôi. Hiện bây giờ nó có Ban liên lạc, vừa rồi hàng năm như thế là, là, hàng năm như thế là ông Ngân cũng có gửi đây cái hàng năm thiếp tết của đội đấy, vẫn còn đấy. Hàng năm ông gửi vào đây cho anh em đấy. Cái chỗ này là cái chỗ ông Ngân ở đấy, ông trưởng ban đấy. Năm nay gửi mấy cái chuyển cho anh em, ở Nha Trang cũng có nhóm, nhóm gồm sáu vị ở đây.
À ông Nguyễn Thương Ngân đây à?
Thương Ngân đấy.
Với bà Cúc, bà Cúc thì là...
Ra hỏi ông điều đó, Thương Ngân với bà Cúc bé, Cúc búp bê ở Huế.
Cúc búp bê ạ?
Ừ, ở Huế, ở Huế còn nhiều chứ, ở Huế là cái trung tâm họ còn nhiều người lắm. Cái đội này hàng năm họ vẫn có cái thiếp Tết này, họ vẫn gửi vào đây.
À thế cái lúc mà mình vận động bầu cử cho ông Tôn Quang Phiệt thì mình có đánh máy cái lý lịch của ông ấy ra để dán lên tường không?
Có, có đánh máy. Có đánh máy, cái đấy, cái đấy thì sau này mà gần ứng cử đem đi vận động thì chỉ mang theo cái bản đánh máy thôi. Sau này cái ngày mà tổ chức bầu cử thì có cả chứ. Cũng có những cái danh sách ứng cử viên.
Họ có dán lên tường không?
Dán cả, dán cả chứ.
Hồi đó cái số người ở Huế mà biết chữ để ghi phiếu thì có nhiều không?
À cái đấy thì cũng không quan tâm được, cái đấy thì mình sau này đội cũng không có tham gia cái tổ chức bầu cử, thành ra cũng không có cái tổng kết về việc ấy.
Mình chỉ có vận động thôi?
Vận động thôi, sau này cái tổ chức bầu cử là do người ta làm, mình chỉ vận động thôi.
Thế khi mà họ gửi bác đi sang liên khu Lào - Việt là ai, ai gửi lên?
Lúc bấy giờ là bên Lào, bên mặt trận đấy người ta, người ta có một cái yêu cầu. Lúc bấy giờ thì ở miền Nam này thì có cái mặt trận Khánh Hòa đây, cũng là một cái điểm mặt trận Pháp nó có ở đây rồi.
Bắt đầu đánh rồi?
Ở Lào thì lúc bấy giờ Việt Minh Trung Bộ mới xin đội là cử cho đi vào Nam đây là một  nhóm này, bên Lào một nhóm, thì bác đi cái nhóm bên Lào. Đi lên đấy vào khoảng tháng 11, tháng 11 năm 45, rồi ở cho đến tháng, tháng giêng thì về.
Đến tháng giêng năm 46.
Ừ đến tháng giêng năm 46 thì về.
Thì về lại Huế?
Về lại Huế, lại Huế, thì mới tham gia cái bầu cử ở đấy.
Lúc sang tham gia cái liên quân Lào - Việt là đánh nhau à hay là...?
Đánh Pháp. Lúc bấy giờ ban đầu ấy thì mình cứ nghĩ là Pháp nó chỉ có một vài cái nhóm tàn quân, nó bị Nhật nó đánh rồi nó mới tỏa vào rừng, nó lén lút ở đấy, thì ban đầu là thật như vậy, ban đầu nó cũng vậy thôi. Ban đầu thì nghĩ nó lực lượng của, của, ở Lào thì chỉ như thế thôi, nhưng mà sau đấy một thời gian thì nó mới. Khi mà thằng Anh nó vào, sau 23 tháng 10 đấy, thằng Anh nó vào Nam Bộ rồi đấy, thì nó mới cho Pháp nó vào, thì nó mới đưa lực lượng theo đường Campuchia với Lào nó lên thì mình không, mình không hình dung cái đó được thì là mình cũng, cho nên cái bộ phận ở Lào mục đích là gần như là đi đánh những cái tàn quân Pháp nó ở trong rừng về.
Tức là lúc mình đi là mình nghĩ trong đầu là đi đánh tàn quân?
Ừ, đánh tàn quân thôi với nhóm nó ở rừng nó đói khát, mình chỉ kêu gọi nó ra hàng thôi vì, vì nó chạy Nhật đấy mà, nhưng mà không hình dung được Pháp nó lại có, có một cái lực lượng ở dưới Nam Bộ nó lên, nó đi qua Campuchia nó đi Hạ Lào nó lên. Thì nó lên cái năm đấy, cái năm bác lên ấy là người ta định Tết ấy là sẽ vào ăn Tết với đồng bào ở, ở Sa va khét. Mình vào đấy, mang theo là quà, bánh, lương thực Tết để vào vui Tết với đồng bào Sa va khét. Thì trên đường số 9 thì nó có mấy cái địa điểm này, một là cái Sê kôn là cái tỉnh lỵ, mà giáp với Việt Nam nhất.
Giáp với Việt Nam, vâng?
Trên Sê kôn là Mường Phìn, một cái thị trấn dọc đường số 9. Trên Mường Phìn là Phà Lan, cũng là một cái thị trấn, Phà Lan với Đồng Hến, từ Đồng Hến đấy, là cái, cái điểm cuối cùng để vào Sa va khét, thì bộ đội ta mình cứ lên, lên thì dễ thôi, lên là chỉ cần đội hình như vậy là cứ lên đi ô tô cứ lên Sê kôn, Mường Phìn, Pha Lan gì đấy thôi.
À đi ô tô à?
Đi ô tô, lúc ấy có ô tô chở lính đi chứ. Có ô tô, mà ô tô chạy bằng than, ô tô chạy bằng than (cười).
Các bác đi đông không?
Cũng ít thôi, đi được một vài trung đội thôi.
Tất cả là khoảng bao nhiêu người nhờ?
Đi tối đa cũng một đại đội, một đại đội, đi lên đến Đồng Hến đấy, thì để chuẩn bị mà đi vào, đi vào cái Sa va khét đấy.
Vào Sa va  khét?
Thì không vào được, nó ở đó rồi.
À tức là Pháp ở trong đó rồi?
Pháp đấy, nó ở trong đấy rồi.
À tức là Pháp ở trong đó rồi?
À Pháp ở trong đó rồi, ở trong đó rồi, mình không biết.
Minh dự định là vào?
Vào đấy nhưng mà mình không biết nó ở đấy. Nó vào đấy, nó từ Pắc xế nó lên, nó từ Kôn ven nó lên, bây giờ đường 13 đấy, nó lên nó vào đấy trước, thế thì vào đó mình bật lui, vào thì vào không được thì mình bật trở ra.
À tức là mình có cái nhóm trinh sát đi trước à?
Có đi trước chứ nhưng mà không nắm được tình hình, không nắm được tình hình, thế thì mình vào đấy thì không nắm được tình hình, vào đấy thì, vì nó ở trước mà, mình bước vào, thì nó vũ khí của nó nhiều hơn rồi, mà ta lên thì đi bác nhớ là khi lên Lào là bác còn dùng một cái súng Gơ ben mà cái chốt nó bằng tre đấy, cái ấy thôi, thì chỗ cái cơ bẩm bằng tre mà, mà mang kiếm mà. Lúc ở Lào nó có cái tổ chức liên quân Lào - Việt do một cái ông sĩ quan Lào chỉ huy, chỉ huy trưởng, còn phía ta chính ủy. Thì ta chính ủy lên đấy thì ban đầu mình đi vậy thôi chứ đi lên đấy thì, đi lên đấy thì đến Đồng Hến thì còn vào được, chuẩn bị vào Sa va khét thì mình bật trở ra, thì mới lùi dần.
Đã đánh chưa?
Đánh rồi chứ, đánh nhiều trận rồi chứ, nhưng mà từ khi đến Đồng Hến vào thì không vào được thì lui dần. Thì mình lui thì Pháp nó cứ theo, mình lui một thời gian ngắn mình về đấy thì Pháp nó lại tiến đến. Pháp lúc đấy là nó có xe bọc thép rồi, có xe bọc thép trên đường đấy rồi, đường ấy tốt, đến cuối cùng ấy thì, thì là đến Lao Bảo thì mình dừng thì nó vào, mình cho phép nó vào. Chính phủ ta là cho phép Pháp nó đưa lực lượng đi vào Lao Bảo về Huế, tiếp phòng, tiếp phòng quân, mình đồng ý cho nó vào Huế. Thì đến Khe Sanh, cái Khe Sanh thì hôm ấy bác vào Khe Sanh thì chứng kiến cái đoàn quân Pháp ở Lào về đi qua Khe Sanh.
À tức là lúc đó ký Hiệp định Sơ bộ rồi?
Hiệp định Sơ bộ rồi, ký rồi đấy, ký rồi thì là, là bác còn nhớ là nó qua Lào nó qua đấy.
Tức là mình cứ đánh cầm cự suốt từ trên đó...?
Suốt từ đấy mà về đây. Mình cứ lui thì nó tiến. Mình rút thì nó tiến lên.
Mình có bị hy sinh nhiều không?
Cũng không rõ đâu. Chắc là khi đấy thì mình có, có cũng không ai kiểm kê được mất mát bao nhiêu, nhưng bác chỉ nhớ có một cái trường hợp là một số học sinh ở Hà Nội vào, bổ sung, bổ sung cho các cái mặt trận ở Lào đấy, thì buổi tối họ vừa đến xuống bổ sung thì chưa kịp hỏi han gì đâu thì sáng mai Pháp nó đến. Pháp nó đến thì sau bố trí thì cũng có người mất rồi, cũng hy sinh, thì cái số đó có, phạm vi Hà Nội, có được bổ sung cho Lào, đưa lên chi viện cho mặt trận Lào, có, có nhiều anh đi sớm lắm. Chứ còn chưa có ai tổng kết được mặt trận ấy có bao nhiêu người hy sinh thì cũng không có.
Nhưng ban đầu bác đi như vậy là chỉ có một đại đội thôi?
Đại đội thôi. Lúc bấy giờ nó gọi là liên quân Lào - Việt.
Người Lào tham gia có đông không?
Có chứ. Lào cũng hình thức thôi, ít thôi, chủ yếu là ta.
Chủ yếu ta thôi à?
Chủ yếu là ta.
Đánh nhau, đánh nhau thì ta là nhiều à?
Ta, danh nghĩa vậy, anh em Lào thì cũng chưa bao nhiêu đâu. Lào không được chỉ huy, Tao ô, một cái sĩ quan Pháp của nó trong Tao ô chỉ huy. Gọi là liên quân Lào - Việt. Ông Đống có lên đấy, ông Đống có lên, ông cũng lên...
Ai là người chỉ huy cao nhất của mình ở đấy?
Lúc bấy giờ thì là hiện nay cái người chỉ huy lúc bấy giờ bác nhớ là ông Trần Văn Quang, giờ cấp tướng rồi, với ông Chu Huy Mân, lúc bấy giờ tên Trần Văn Lạng, ông ấy mất rồi. Lúc bấy giờ ông Mân còn lấy tên là Trần Văn Lạng, ông chính ủy, chính ủy mặt trận đường số 9 lúc bấy giờ ấy, là, là ông Lạng.
Lúc đó Pháp nó đã đánh Thà Khẹt chưa?
Thà Khẹt thì dưới xa rồi, Thà Khẹt nó qua Thà Khẹt rồi.
Qua Thà Khẹt rồi?
Thà Khẹt thì nó lên Sa va khét rồi.
Lên Sa va khét?
Thà Khẹt là ở dưới phía Hạ Lào rồi, Tha Khét Trung Lào rồi, đường số 9, đó là đường số 9 rồi. Lúc bấy giờ nó qua Thà Khẹt rồi. Thà Khẹt cũng nằm trên đường 13 rồi, dọc sông Mê Kông, thì nó qua Thà Khẹt rồi, nó qua Bô lô ven rồi, qua Pắc Xế rồi, Sa ra răng rồi.
Đánh đến Sa va na khẹt rồi à?
Ừ, thì thôi, từ đấy mình không vào được.
Lúc đó nó đã chiếm được Viêng Chăn chưa?
Chưa, chưa chiếm Viêng Chăn.
Chưa chiếm Viêng Chăn.
Chưa, phía đấy còn xa. Nói chung Lào, Viêng Chăn là Thượng Lào phía trên rồi. Lúc bấy giờ là như thế thôi. Viêng Chăn là một cái hướng khác, còn đây mặt trận này chỉ ở cái đường số 9 thôi.
Mình rút là cứ rút theo cái đường ấy?
Rút theo đường số 9, nghĩa là mình cứ rút mình tụ về thì nó một thời gian ngắn thì nó lại theo đường khác nó tiến theo, theo dần theo dần cuối cùng đến Lao Bảo thì nó dừng lại. Rồi sau chính phủ ta cho phép nó về qua Khe Sanh đi về Huế, về Huế, về Đà Nẵng với Huế bằng đường Khe Sanh. Khe Sanh là của Hương Hóa đấy.
À tức là đến cửa khẩu của mình là nó dừng lại hết?
Cửa khẩu Lao Bảo Hương Hóa đấy.
Nó dừng, nó không tiến vào?
Không tiến vào, rồi sau, sau mới được phép vào, mình cho phép vào, một đoàn xe đến 500 quân cơ mà. Bác còn nhớ trên xe nó còn viết những khẩu hiệu tục tĩu lắm của lính Pháp ngồi trên cái đường đi qua Khe Sanh.
Rồi bác còn ít phút bác nói nốt về cái chuyện bác làm về tình báo ở Liên khu V ấy đi?
À, tình báo. Lúc bấy giờ thì sau khi mà ở Huế xong rồi đấy, vào khoảng tháng, tháng tư sau khi ở Lào về đấy, thì bác là bác về ở Lào về sau thì không tham gia cái bầu cử ở Huế đâu, cái bầu cử đấy chủ yếu là một cái số bộ phận khác họ làm gần ở Huế, chứ còn bác thì bác về chỉ được nghe nói chuyện như vậy đấy, thì về vào Đà Nẵng thì là thì gặp một cái ông vào bộ đội Đà Nẵng, thì tham gia tình báo ở Đà Nẵng.
Lúc đó là Pháp chiếm Đà Nẵng rồi?
Pháp vào rồi chứ. Pháp vào Đà Nẵng nhưng mình cho phép, nó vào Đà Nẵng rồi, nó ở một khu. Cho nên vào đấy thì ở đấy hàng ngày thì mình đi trinh sát, nắm quân đội Pháp như thế nào, nó tổ chức phòng vệ làm sao. Lúc bấy giờ bọn Pháp nó có, ở Đà Nẵng nó có cái hiện tượng là lúc bấy giờ quân Pháp nó vào đấy thì ở ta có Trung đoàn 96, rồi một trung đoàn tiếp phòng quân. Hai bên phối hợp để tước vũ khí quân Nhật và cùng, cùng bảo vệ địa bàn. Thế thì hàng ngày như thế thì có một cái hiện tượng là một cái buổi chiều thì trên đường phố Đà Nẵng thì có một cái tổ, tổ tuần tra gồm có bốn người lính Việt Nam và bốn người lính Pháp, thì cứ thay phiên nhau, mỗi buổi như thế thì một cái Pháp đi trước thì ta đi sau, bữa sau thì là ta, Pháp đi trước, ta đi sau, luân phiên nhau, thì mỗi bên có một cái người chỉ huy với bốn người lính, đi, đi tuần tra. Cái hiện tượng đó nó cứ tiếp diễn mãi cho đến tháng 12 đấy, cho đến trước ngày kháng chiến thì vẫn như thế, hàng ngày vẫn có một cái phối hợp đi tuần như thế trên đường đi, ăn mặc cũng chỉnh tề lắm. Ta bốn, Pháp bốn, mỗi bên một người chỉ huy thì cứ đi như thế luân phiên nhau, hôm thì Pháp trước, hôm thì ta trước, đi các đường phố của Đà Nẵng đấy.
Đi thế để làm việc gì?
Người ta tuần tra, bảo vệ trật tự, đi cũng đi bình thường cái đường này thôi, nhưng mà cốt tuần tra như thế để bảo đảm trật tự của thành phố, một cái hoạt động phối hợp của cái, cái giữa ta với Pháp, tiếp phòng quân Việt, Pháp.
Bốn, bốn ông đấy có bao giờ cà khịa nhau không?
Bốn ông đi, đi rất tốt, vì ta có biết tiếng đâu mà nói. Đến cái giờ tập hợp ở đấy thì bốn người đi vậy thôi, đi thì không nói gì.
Thế không có cà khịa nhau à?
Không, không có đâu, đi phối hợp mà. Thì cho nên có hôm thì ta đi trước, có hôm thì Pháp đi trước. Đi thì cũng có mang vũ khí đầy đủ cả chứ, đi, đi cũng dõng dạc vậy, cho nên lúc bấy giờ thì...
Có nói chuyện với nhau không?
Nói thì lúc nghỉ thôi, lúc đi không nói đâu, đi đường thì nói gì, đi đường thì chỉ biết đi trong tư thế đi ấy mà, đi tuần mà thành ra không có nói chuyện gì.
Mình không có ý định gì vận động họ hay là gì à?
Có, cái đó có. Có vận động nhưng mà cũng không được bao nhiêu là vì cái số nó đưa lính Lê dương là chính, lính Lê dương. Pháp nó đưa lính Lê dương vào đấy.
Lính, lính Đức nhiều à?
Không, lính châu Phi.
À lính châu Phi à?
Lính đánh thuê đấy, lính đánh thuê. Lính các thuộc địa Pháp, người da đen này...
Angiêri các thứ đấy?
À, thì đó nó đưa vào đấy, Lê dương. Thì sau thì cho đến, đến tháng 12 thì, đến trước Toàn quốc kháng chiến thì vẫn như thế. Thì hôm đấy, tình báo chủ yếu là nắm tình hình địch và chuẩn bị để mà điều tra những cái bố phòng của Pháp ở đấy, thì để, để kháng chiến đấy thôi. Rồi sau đấy bác hoạt động ở nội thành, sau khi kháng chiến nổ ra rồi thì bác hoạt động ở, ở nội thành Đà Nẵng.
Nhưng hồi đấy bác làm tình báo là trực thuộc của đơn vị nào?
Gọi là Ban tình báo của Khu V.
Ban tình báo Khu V.
Chi tình báo thuộc tình báo Khu V, thuộc chi khu V. Cắt cử một tỉnh có một chi tình báo.
Cái đấy là bộ đội địa phương à?
Không, bộ đội, một cái cơ quan chuyên môn của Khu chứ.
Của Khu à?
Cũng như một cái cơ quan chuyên môn của Khu, cơ quan tình báo của Khu cử ra Đà Nẵng, cử ra rồi cắm ở đấy.
Nhưng mà nó trực thuộc bên Ủy ban hay là trực thuộc...?
Không, trực thuộc của ban Quân khu V, quân, bên quân đội chứ.
Quân khu?
Coi như cái bộ phận, bộ đội địa phương thì có thể nó chưa có lập, cấp trung đoàn thì có quân báo, trung đoàn thì có trinh sát tình báo của họ, cái bộ phận tình báo Khu V ra đóng ở đây. Chủ yếu là làm cái việc là, là sau này là cài cấy người vào trong nội địch, chức năng nó khác, còn cái số mà trinh báo trinh sát thì trực tiếp nắm tại địa phương cho chiến đấu. Còn cái tình báo này là nó làm cái việc là tổ chức cái lực lượng của mình ở trong nội địch lấy tin ra, có tính chất là phục vụ cho chiến dịch và chiến lược. Thế còn cái trinh sát quân báo của địa phương thì nó có, của Thành đội, hay của Trung đoàn 93, 96 thì có. Cái khác nhau vậy thôi. Thì bác hoạt động tình báo một thời gian rồi, rồi về sau thì chung lại.
Nhưng mà lúc trước bác đang làm bên hành chính, đang ở bên Ủy ban thì ai điều động bác sang bên Quân khu V?
À từ bên Lào về, khi tôi bên Lào về thì coi là nhập ngũ rồi.
À đi Lào thì coi như tiếng là quân đội rồi đấy?
Nhập ngũ thì coi như tôi bên quân đội rồi.
Thì về là thuộc vào Quân khu V.
Ừ Quân khu V. Thế là coi như Quân khu V nó điều vào Đà Nẵng.
Nhưng mà tại sao người ta lại điều bác?Vì mình là trí thức, mình có...?
Không phải, khi đấy cũng có một ý nghĩ là xin về quê.
À, tức là mình đề đạt nguyện vọng?
Có nói đề đạt xin về quê, xin về phía Nam ấy, về quê, thì họ mới thôi, trước mắt đây trong Nha Trang cũng tạm bị chiếm rồi. Nha Trang lúc bấy giờ cũng bắt đầu có Pháp nó ở rồi. Nói ra thì mình về đây về Đà Nẵng, mình dừng lại ở đây. Lúc bấy giờ là xin về Nam, xin về quê ở đây, ông bà ở đây, lúc đấy ông bà ở đây.
À, tức là bác quê gốc là sinh tại Nha Trang đây?
Không, sinh ở ngoài Bắc chứ, nhưng ông vào đây dạy học từ năm 40.
Thì là ông vào Nha Trang ở?
Ông ở nhà thì vào đây từ năm 40, tức là ở đây 67 năm rồi, 69 năm rồi đấy, trú quán ở trong phía Nam.
Chứ bác là sinh tại đâu?
Sinh tại Bắc, tại Hà Nam.
Hà Nam?
Ừ, Hà Nam, rồi là đưa vào đây, bố mẹ đưa vào đây, đưa vào đây.
Lúc đưa vào đây thì bác được mấy tuổi rồi?
Hồi lớp một mà, có sáu, bảy tuổi thôi.
Vâng, xong rồi đến bao nhiêu tuổi thì mới ra Huế học?
Tức là ra Huế học là 12 tuổi ra Huế học. 
Mười hai tuổi ra Huế học.
Huế học, học cấp hai đấy, học trường Thuận Hóa đấy, học bác Phiệt, bác Anh dạy đấy.
Sau đấy là hoạt động luôn đấy?
Đấy, đấy. Nhiều tình báo ở đây khả năng là cũng đông lắm. Bác đây, bác đang chuẩn bị họp đây, các vị đây, chuẩn bị họp Ban liên lạc tình báo đấy.
Hồi đó tình báo mình có được huấn luyện gì về chuyên môn không?
Không, cũng sơ khai lắm, chủ yếu là nói vậy cũng còn tất cả đều là sơ khai. Cũng có lớp huấn luyện ngắn ngày, về sau, về những cái năm 47, 48 trở đi. Thế còn trước đấy thì anh nhiệt tình vào thì người ta phân công thì làm vậy thôi. Chỉ biết là đi làm việc đếm xem địch bao nhiêu, một ngày lên xuống qua lại bao nhiêu, rồi thì nắm tình hình quân số nữa này, vũ khí rồi cũng bám vào cái nơi nó đóng quân ấy, những cái việc dần dần ấy còn sau này ban đầu còn sơ khai lắm.
Không học những kỹ năng kiểu như đặt máy nghe trộm hay là...?
Chưa, chưa có. Cái đấy sau này, chưa có cái đấy, chưa có cái đấy. Sau này.
Tình báo thì nhiều chuyện lắm, tình báo thì nhiều sự tích lớn lắm.
Thôi có lẽ tạm dừng ở đây để bác nghỉ bác ăn cơm, có gì chiều thì xin phép gặp lại bác.
Các cháu ăn cơm đây luôn chứ.
Không tức là bảo chiều bác đi họp về nếu còn thời gian thì chúng cháu sẽ hỏi tiếp.
(Hết băng ghi âm buổi sáng ngày 11 tháng 1 năm 2009)
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